
51

STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNL

Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

1
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Quốc Đà
3603044845

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai

19/03/2013 Lê Chí Thanh Giám đốc

Số 8, hẻm 1917 đường Quốc 

lộ 51, tổ 1, khu phố Long 

Đức 3, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

0902.516.499

xaydungquoc

da@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

214/QĐ-SXD ngày 

26/01/2021.
BIP-00050959 26/01/2031

2

Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất xây dựng 

Hải Sơn

3801147923

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/05/2017 Đặng Văn Sơn Giám đốc

Tổ 9B, khu phố 2, thị trấn 

Chơn Thành, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước

0335.366.868
dangvanson@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước): Hạng III.

215/QĐ-SXD ngày 

26/01/2021.
BIP-00050960 26/01/2031

3
Công ty TNHH MTV Trúc 

Vy
3801134032

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

26/10/2016
Mai Thị Thanh 

Huệ
Giám đốc

Tổ 3, ấp 3A, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước

0976.365.519
xaydungtrucv

y@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện 

áp đến 35kV), giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, điện chiếu sáng): 

Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

216/QĐ-SXD ngày 

26/01/2021.
BIP-00050961 26/01/2031

4
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Hùng Mạnh
3800736972

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

11/01/2011
Nguyễn Thị Hồng 

Kiều
Giám đốc

Tổ 4, khu phố 2, phường 

Thác Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

0972.243.210

tangthanhtruc.

stock@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
217/QĐ-SXD ngày 

26/01/2021.
BIP-00050962 26/01/2031

5
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Tài Thịnh Phát
3801205727

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/07/2019 Lê Đức Thọ

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Khu 2, phường Long Thủy, 

thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0968.357.779
leducthoptk@

gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

218/QĐ-SXD ngày 

26/01/2021.
BIP-00050963 26/01/2031

6
Công ty TNHH MTV xây 

dựng thương mại Bảo Long
3800764909

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/07/2011 Nguyễn Hùng Vũ Giám đốc

Khu phố 2, phường Long 

Thủy, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước

0963.995.799

duyenkt1811

90@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

261/QĐ-SXD ngày 

29/01/2021.
BIP-00051082 29/01/2031

7

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng  - thương mại Trần 

Nguyễn

3801040169

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/12/2012 Nguyễn Xuân Lâu

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
0902.800.439

xdtmtrannguy

en@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2185/QĐ-SXD ngày 

12/09/2018 và QĐ số 336/QĐ-

SXD ngày 05/02/2021.

BIP-00016021 12/09/2023

8

Công ty TNHH xây dựng và 

kỹ thuật điện công nghiệp 

đỉnh cao VINA

0303242181

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh.

08/09/2011
SONG JUNG 

GEUN

Tổng giám 

đốc

Tầng 5C, tòa nhà IMV, số 

87 đường Hoàng Văn Thái, 

Phú Mỹ Hưng, phường Tân 

Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh

028. 54158601
topmne@gma

il.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng II.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.
337/QĐ-SXD ngày 05/02/2021

BIP-00050262

(Chứng chỉ gốc do 

Cục công tác phía 

Nam - BXD cấp)

31/12/2030

Cấp bổ sung lần 1 (Bộ 

XD cấp lần đầu ngày 

31/12/2020)

9
Công ty TNHH tư vấn thiết 

kế Gia Huy
3801218860

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

10/02/2020 Võ Danh Tại Giám đốc

Đường Thành Thái, khu phố 

Tân Trà 1, phường Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0842.500.644
viengiahuy@

gmail.com

1. Khảo sát (địa hình) xây dựng công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng), công nghiệp (đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước, điện chiếu sáng): Hạng III.

490/QĐ-SXD ngày 04/03/2021 BIP-00051893 04/03/2031

10

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng cầu đường Hùng 

Vương

3801139577

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/01/2017
Nguyễn Quốc 

Vương
Giám đốc

Số 76 đường Nguyễn Du, 

phường Phú Thịnh, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

0949.142.509
vuongxd27@

yahoo.com.vn

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

491/QĐ-SXD ngày 04/03/2021 BIP-00051894 04/03/2031

11
Công ty TNHH xây dựng 

Thịnh Phát Đạt
3800415672

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

17/04/2008
Nguyễn Khắc 

Bình
Giám đốc

Số 311, tổ 5, ấp Phú Thuận 

2, xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

02713.897.183
thinhphatdat

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.
492/QĐ-SXD ngày 04/03/2021 BIP-00051896 04/03/2031

12
Công ty TNHH MTV xây 

lắp điện Trùng Khánh
3800406290

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/11/2009
Hoàng Minh 

Khánh
Giám đốc

Khu phố 2, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

0988.107.509

hoang.khanh1

719@gmail.c

om

1. Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 

35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 

35kV), hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng): Hạng III.

820/QĐ-SXD ngày 13/04/2020

và QĐ số 493/QĐ-SXD ngày 

04/03/2021

BIP-00038731 13/04/2030

Cấp bổ sung lĩnh vực 

hoạt động xây dựng 

(lần 1).

13
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Bảo Long
3801151380

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/07/2017 Nguyễn Văn Một Giám đốc

Tổ 2, khu phố 5, phường 

Tiến Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0913.792.005

motnguyen.xd

84@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng 

III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng 

III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 

nước): Hạng III.

851/QĐ-SXD ngày 07/04/2021 BIP-00053064 07/04/2031

14
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Vân Giang
3801232255

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/09/2020 Nguyễn Thị Bình Giám đốc

Tổ 3, khu phố Phú Mỹ, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0988.075.849

ctyxaydungva

ngiang@gmai

l.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, giao thông (đường bộ): 

Hạng III.

852/QĐ-SXD ngày 07/04/2021 BIP-00053065 07/04/2031

15
Công ty TNHH MTV vật 

liệu xây dựng Bảo Khang
3801070903

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/03/2014 Nguyễn Đức Bình Giám đốc

Tổ 2, khu phố 4, phường 

Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.884.999

ducbinh.baok

hang@gmail.c

om

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

938/QĐ-SXD ngày 16/04/2021 BIP-00053486 16/04/2031
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16
Công ty TNHH xây dựng 

tổng hợp Vy Anh
3801239846

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

10/12/2020
Nguyễn Mạnh 

Tuấn
Giám đốc

Tổ 1, khu phố 3, phường 

Long Thủy, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

0988.116.147

congtyxaydun

ganhvy@gma

il.com

1. Khảo sát địa hình xây dựng công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

939/QĐ-SXD ngày 16/04/2021 BIP-00053487 16/04/2031

17 Công ty TNHH Tân Phú 3800339929

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/03/2006 Đặng Văn Đức Giám đốc

Số 31 đường Hoàng Văn 

Thái, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0916.033.449
dangductanph

u@gmail.com

1. Khảo sát địa hình công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước và điện chiếu sáng): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.

926/QĐ-SXD ngày 22/05/2019

và QĐ số 940/QĐ-SXD ngày 

16/04/2021 

BIP-00024858 22/05/2029 Cấp bổ sung lần 1

18
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thuận Lộc
3800828398

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

07/03/2012 Phạm Thị Vân Giám đốc

1239/48/2 đường Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

02713.838.339

tvxdthuanloc2

012@gmail.c

om

1. Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II. Công trình hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II. Công trình hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II. Công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2184/QĐ-SXD ngày 

12/09/2018

và QĐ số 941/QĐ-SXD ngày 

16/04/2021 

BIP-00016020 11/09/2023
Cấp bổ sung, nâng 

hạng lần 1

19
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Quốc Thịnh
3800426427

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

07/08/2008 Huỳnh Duy Thành Giám đốc

Đường Trần Hưng Đạo, khu 

phố Phú Tân, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

0913194123
huynhthanhdu

y@yahoo.com

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng II.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng 

III.

1274/QĐ-SXD ngày 

21/05/2021
BIP-00054648 21/05/2031

20

Công ty cổ phần phát triển 

nhà và đô thị HUD Nha 

Trang

4200736323

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

28/01/2008 Trần Anh Tài Giám đốc

Lô CC02 đường Thích 

Quảng Đức, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

0258.3815.036
0258.3563.

367

hudnhatrang

@hudnt.vn

www.hudnt.

vn

1. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

1350/QĐ-SXD ngày 

27/05/2021

BIP-00016803

(Chứng chỉ gốc do 

Sở XD tỉnh Khánh 

hòa cấp)

10/09/2023

Cấp bổ sung nội dung 

hoạt động xây dựng 

lần 1

21
Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Thành Nguyên
3801170009

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

06/04/2018 Nguyễn Thị Nhị Giám đốc

Số 284/10, tổ 1, khu phố 2, 

phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0972933079
nguyenpx179

@gmail.com

1. Khảo sát địa hình xây dựng công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước): Hạng III.

1594/QĐ-SXD ngày 

16/06/2021
BIP-00055427 16/06/2031

22
Khu Quản lý, bảo trì đường 

bộ tỉnh Bình Phước

1531/QĐ-

UBND

Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Phước
05/08/2008 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc

Số 682, Quốc lộ 14, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713886799
khuquanlybtd

b@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.

1595/QĐ-SXD ngày 

16/06/2021
BIP-00055585 16/06/2031

23

Công ty cổ phần giải pháp 

năng lượng thông minh Việt 

Nam - Singapore

3702880833

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình 

Dương

05/06/2020
TOH 

HONGQING

Tổng giám 

đốc

Tầng 19, tòa nhà Becamex 

Tower, 230 Đại lộ Bình 

Dương, phường Phú Hòa, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

02747007999
contactus@vs

ses.com

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình và thi công lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, nhà công nghiệp, 

công nghiệp năng lượng: Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, nhà 

công nghiệp, công nghiệp năng lượng: Hạng III.

1614/QĐ-SXD ngày 

17/06/2021
BIP-00055632 17/06/2031

24
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và thương mại 568
3800431177

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước
17/10/2008 Đặng Văn Tỵ

Tổng Giám 

đốc

Tổ 5, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713881596

vantyvp88

@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2078/QĐ-SXD ngày 

30/09/2019

và QĐ số 1763/QĐ-SXD ngày 

29/06/2021

BIP-00031055 30/09/2029
Cấp lại lần 1 do bị 

thất lạc (mất)

25
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Hoàng Ngân Anh
3801176917

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/06/2018 Lê Văn Anh Giám đốc

Khu phố 4, phường Long 

Thủy, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước

0969 022 223
levananh265

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1764/QĐ-SXD ngày 

29/06/2021
BIP-00055910 29/06/2031

26
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Xuân Giang
3800913195

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/05/2012
Phùng Xuân 

Giang
Giám đốc

Khu phố 4, phường Tân 

Đồng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

02713 880 309
ctyxuangiang

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

1920/QĐ-SXD ngày 

12/07/2021
BIP-00056268 12/07/2031

27
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Tuấn Anh
3801134191

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/10/2016
Nguyễn Mạnh 

Hùng
Giám đốc

Số 229 đường ĐT741, khu 

2, phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0981.414.818
xdcdtuananh

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (xử lý nước thải), 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

890/QĐ-SXD ngày 20/04/2020 

và

QĐ số 1921/QĐ-SXD ngày 

12/07/2021

BIP-00039068 20/04/2030
Cấp điều chỉnh nâng 

hạng lần 1

28
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Tân Bình
3801114942

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

16/12/2015 Phạm Anh Dũng Giám đốc

Khu phố Tân Trà 2, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0977 533 675

xaydungtanbi

nh2015@gma

il.com

1. Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh 

và điện chiếu sáng): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng II.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây 

xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.

5. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây 

xanh và điện chiếu sáng): Hạng III.

927/QĐ-SXD ngày 22/05/2019 

và

QĐ số 1922/QĐ-SXD ngày 

12/07/2021

BIP-00024859 22/05/2029
Cấp điều chỉnh nâng 

hạng lần 1
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Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

29
Công ty TNHH MTV Việt 

Đồng
3801103108

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

25/06/2015 Hoàng Văn Việt Giám đốc

Số 208, tổ 3, khu phố 8, 

phường Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0917 113 777
hoangvietbp7

2@gmail.com

1. Khảo sát địa hình xây dựng công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

1972/QĐ-SXD ngày 

15/07/2021
BIP-00056325 15/07/2031

30
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Nhật Phước
3801072192

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/03/2014 Hoàng Quốc Bảo Giám đốc

Thôn Tân Lập, xã Phú 

Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước

0919 523 557

xaydungnhatp

huoc@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
1973/QĐ-SXD ngày 

15/07/2021
BIP-00056326 15/07/2031

31
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng BDC
3801248777

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

24/03/2021 Nguyễn Duy Hải Giám đốc

Số 47, đường Nguyễn Gia 

Thiều, tổ 5, khu phố Phú 

Tân, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0977 504 300
duyhaitkv@g

mail.com

1. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng 

III.

2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

1974/QĐ-SXD ngày 

15/07/2021
BIP-00056337 15/07/2031

32
Công ty TNHH tổng hợp 

Núi Hồng
3801187644

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/11/2018 Phạm Anh Tuấn Giám đốc

Tổ 5, khu phố Tân Trà 2, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0942 569 823
nuihong2018

@gmail.com

1. Khảo sát địa hình xây dựng công trình: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

5. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2094/QĐ-SXD ngày 

27/07/2021
BIP-00056720 27/07/2031

33

Công ty TNHH MTV 

thương mại - cơ khí - xây 

dựng - xuất nhập khẩu 

Hoàng Tứ Hải

3800373221

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/08/2007 Trần Sơn Giám đốc

Khu phố Xuân Lộc, phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713 870 151
xnkhoangtuha

i@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước): Hạng III.

2095/QĐ-SXD ngày 

27/07/2021
BIP-00056721 27/07/2031

34
Công ty TNHH MTV Kim 

Huỳnh An
3801237253

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

02/11/2020
Tô Thị Cẩm 

Hường
Giám đốc

Tổ 9, ấp Phú Long, xã 

Thanh Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước

0977 730 233
kimhuynhan

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2096/QĐ-SXD ngày 

27/07/2021
BIP-00056722 27/07/2031

35
Công ty TNHH MTV Tấn 

Sỹ
3801140935

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/02/2017 Lê Văn Dũng Giám đốc

Tổ 4, ấp 4, xã Nha Bích, 

huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước

0962 963 155
vandung75@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2097/QĐ-SXD ngày 

27/07/2021
BIP-00056723 27/07/2031

36
Công ty TNHH xây dựng 

Tam Giang
3801165305

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/01/2018 Huỳnh Văn Điệp Giám đốc

Ấp Suối Cam, phường Tiến 

Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0912 808 546
vandiepxc10b

p@gmail.com
1. Khảo sát địa hình, địa chất công trình: Hạng II.

2193/QĐ-SXD ngày 

05/08/2021
BIP-00056888 05/08/2031

37
Công ty TNHH MTV đầu tư 

xây dựng Thành An
3801229044

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

20/07/2020
Nguyễn Thị Kiều 

Ngân
Giám đốc

Đường Lê Hồng Phong, khu 

phố Đức Lập, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0978 022 866
thanhtungxdb

p@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

2485/QĐ-SXD ngày 

31/08/2021
BIP-00057280 31/08/2031

38

Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Thăng 

Long

3801208326

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/09/2019 Lê Thăng Long Giám đốc

Số nhà 12/1 Lê Quý Đôn, 

phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0987 883 411
batuandoruco

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

2486/QĐ-SXD ngày 

31/08/2021
BIP-00057281 31/08/2031

39
Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Nhật Nam
3800438704

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

02/10/2009 Lâm Sách Giám đốc

Ấp 3, xã Nha Bích, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước

0271 3 643 314

nhatnamchont

hanh@gmail.c

om

1. Tư vấn khảo sát địa hình; hạng III.

2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước); hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông (đường bộ); hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

605/QĐ-SXD ngày 05/04/2019 

và

QĐ số 2487/QĐ-SXD ngày 

31/08/2021

BIP-00022935 05/04/2029

Cấp bổ sung nội dung 

hoạt động xây dựng 

lần 1

40
Công ty TNHH tổng hợp 

xây dựng Thiên Nam
3800383734

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/11/2007 Cao Viết Cường

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Đường Vòng Sân bay, tổ 3, 

khu phố Phước An, phường 

Phước Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

0913 002 772
thiennam97@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2653/QĐ-SXD ngày 

16/09/2021
BIP-00057425 16/09/2031

41
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Minh Phúc
3801087382

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/11/2014
Nguyễn Minh 

Phúc
Giám đốc

Hẻm 31 đường Lê Duẩn, 

khu phố Phú Lộc, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0988 966 775
mnhphcnguye

n@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2670/QĐ-SXD ngày 

17/09/2021
BIP-00057445 17/09/2031

42
Công ty TNHH MTV tư vấn 

xây dựng Như Thành
3801119482

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/02/2016
Nguyễn Thị Bích 

Dung
Giám đốc

Thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước

0984 570 552
ctynhuthanh

@gmail.com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2729/QĐ-SXD ngày 

24/09/2021
BIP-00057494 24/09/2031

43
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và thương mại 568
3800431177

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

17/10/2008 Đặng Văn Tỵ
Tổng giám 

đốc

Tổ 5, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713 881 596
vantyvp88@g

mail.com

1. Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2078/QĐ-SXD ngày 

30/09/2019, QĐ số 1763/QĐ-

SXD ngày 29/06/2021 và QĐ 

số 2730/QĐ-SXD

ngày 24/09/2021

BIP-00031055 30/09/2029 Cấp bổ sung lần 2
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STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNL

Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

44
Công ty TNHH tổng hợp 

xây dựng Thiên Nam
3800383734

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/11/2007 Cao Viết Cường

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Đường Vòng Sân bay, tổ 3, 

khu phố Phước An, phường 

Phước Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

0913 002 772
thiennam97@

gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

2653/QĐ-SXD ngày 

16/09/2021 và QĐ số 2731/QĐ-

SXD ngày 24/09/2021

BIP-00057425 16/09/2031 Cấp bổ sung lần 1

45
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Gia Khang
3801106268

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/08/2015 Vũ Thành Công Giám đốc

Tổ 8, khu phố Hưng Phú, 

phường Hưng Chiến, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

0919 373 331

ctygiakhang3

532@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

2732/QĐ-SXD ngày 

24/09/2021
BIP-00057495 24/09/2031

46
Công ty TNHH tư vấn và 

xây dựng Duy Khang
3801252854

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

17/05/2021 Bùi Quốc Quân Giám đốc

Tổ 2, khu phố 3, phường 

Tiến Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

0914 749 199

ctyduykhang2

021@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước), 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

2733/QĐ-SXD ngày 

24/09/2021
BIP-00057496 24/09/2031

47
Công ty cổ phần quản lý quỹ 

đầu tư InvestmentVina
0105256739

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà 

Nội

14/04/2011 Nguyễn Văn Tân Giám đốc

Tầng 2 (Tòa nhà văn 

phòng), số 86 đường Lê 

Trọng Tấn, phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

02432323331

goldenlandinv

estment@gma

il.com

1. Thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ 

tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng II.

3. Thi công xây dựng công trình nhà công nghiệp, giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước): Hạng III.

4. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

2940/QĐ-SXD ngày 

14/10/2021
BIP-00057965 14/10/2031

48
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Gia Phước
3801134201

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/10/2016
Nguyễn Văn 

Thông
Giám đốc

Khu 2, phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0936 483 635

xaydunggiaph

uoc@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3009/QĐ-SXD ngày 

21/10/2021
BIP-00058125 21/10/2031

49
Công ty TNHH MTV Phước 

Long
3800665915

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/04/2010 Lý Đức Vinh Giám đốc

Khu 2, phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0974.900.097
phuoclong.ak

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 

nước): Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

4. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và 

điện chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước): Hạng III.

172/QĐ-SXD ngày 21/01/2020

và QĐ số 3010/QĐ-SXD ngày 

21/10/2021

BIP-00035948 21/01/2030 Cấp nâng hạng lần 1.

50
Công ty cổ phần UNICO 

VINA
0300968786

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ 

Chí Minh

04/08/2010
Nguyễn Đức 

Giang
Giám đốc

199 Điện Biên Phủ, phường 

15, quận Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh

028 35122546
info@unicovi

na.vn

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình nhà công nghiệp: Hạng II.

3. Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

4. Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

3018/QĐ-SXD ngày 

22/10/2021
BIP-00058127 22/10/2031

51 Công ty TNHH Tân Phú 3800339929

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/03/2006 Đặng Văn Đức Giám đốc

Số 31 đường Hoàng Văn 

Thái, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0916.033.449
dangductanph

u@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), công nghiệp (đường dây 

và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, cây xanh và điện 

chiếu sáng), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 

nước): Hạng III.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu), công nghiệp (đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước và điện chiếu sáng), 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

6. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II.

926/QĐ-SXD ngày 

22/05/2019,

QĐ số 940/QĐ-SXD ngày 

16/04/2021 và QĐ số 3297/QĐ-

SXD

ngày 12/11/2021

BIP-00024858 22/05/2029

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung và nâng hạng lần 

2.

52

Công ty TNHH MTV 

thương mại dịch vụ Phúc 

Thịnh Phát

3801221126

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

17/03/2020 Nguyễn Toàn Giám đốc
Ấp 2, xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
0916 832 476

toanphucthinh

phat@gmail.c

om

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3298/QĐ-SXD ngày 

12/11/2021
BIP-00058546 12/11/2031

53
Công ty TNHH thương mại 

xây dựng Minh Trang
3800824033

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

01/03/2012 Trần Trường Sơn

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Tổ 1, khu phố Phú Xuân, 

phường Phú Thịnh, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước

0978 550 044
truongsonmt

@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3299/QĐ-SXD ngày 

12/11/2021
BIP-00058547 12/11/2031

54 Công ty TNHH Anh Huy 3800381984

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

14/11/2007 Trần Nha Giám đốc

Số 23, đường 6/1, phường 

Long Thủy, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước

02713 778 209

ctytnhhanhhu

ypl@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.
3464/QĐ-SXD ngày 

24/11/2021
BIP-00059025 24/11/2031

55
Công ty TNHH xây dựng 

Thọ Phú
3800370333

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/06/2007 Đỗ Quốc Huy

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 1298 đường Phú Riềng 

Đỏ, khu phố 3, phường Tân 

Đồng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

02713 870 510
thophu@gmai

l.com

1. Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu), hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ): Hạng II.

874/QĐ-SXD ngày 15/05/2019

và QĐ số 3465/QĐ-SXD ngày 

24/11/2021

BIP-00024510 25/05/2029
Cấp điều chỉnh nâng 

hạng lần 1

56
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Đức Trình
3800283803

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/02/2004
Nguyễn Đăng 

Trình
Giám đốc

Số 57 Trần Hưng Đạo, thị 

trấn Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước

02713 974 992
nguyenktpt@

gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

3466/QĐ-SXD ngày 

24/11/2021
BIP-00059026 24/11/2031

57
Công ty TNHH tư vấn thiết 

kế & xây dựng AC&D
3801118249

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/01/2016 Trịnh Đình Linh Giám đốc

Số 1310 Phú Riềng Đỏ, khu 

phố 3, phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0944 349 393

acd.constructo

rs@gmail.co

m

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng 

III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng 

kỹ thuật (cấp, thoát nước): Hạng III.

4. Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

428/QĐ-SXD ngày 09/03/2020 

và QĐ số 3888/QĐ-SXD ngày 

20/12/2021

BIP-00037012 09/03/2030 Cấp bổ sung lần 1

58
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Phước An
3801222899

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

21/04/2020 Trần Đức Thọ Giám đốc

Tổ 4, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0977 430 708

songlamnghea

n1982@gmail

.com

1. Khảo sát xây dựng (địa hình): Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ), nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III.

3889/QĐ-SXD ngày 

20/12/2021
BIP-00059972 20/12/2031
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STT Tên tổ chức
Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật
Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNL

Thời hạn

chứng chỉ
Ghi chú

59
Công ty TNHH xây dựng 

Bất động sản Lộc Ninh
3801257531

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/08/2021 Cao Thị Minh Giám đốc

Tổ 3, ấp 8, xã Tân Thành, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0582 323 456
ctyvlxdsg6@g

mail.com
1. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

3890/QĐ-SXD ngày 

20/12/2021
BIP-00059973 20/12/2031

60

Công ty TNHH MTV 

thương mại sản xuất Khánh 

Chi

3801183953

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/09/2018 Dương Văn Hoan Giám đốc

Khu phố 5, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

0868 857 777

sanxuattmkha

nhchi@gmail.

com

1. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước): Hạng III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật 

(cấp, thoát nước): Hạng III.

3891/QĐ-SXD ngày 

20/12/2021
BIP-00059974 20/12/2031

61
Công ty TNHH MTV Huy 

Hoàng Đồng Phú
3801234238

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

25/09/2020
Nguyễn Văn 

Thanh
Giám đốc

ĐT741, tổ 33, khu phố 

Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

0974 369 399
thanhhuyhoan

g@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III.

3892/QĐ-SXD ngày 

20/12/2021
BIP-00059975 20/12/2031


